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Lao độngChương 12
Theo nguyên tắc, các luật lao động như Luật Tiêu chuẩn lao động, Luật Liên đoàn lao 

động, Luật Lương tối thiểu, Luật Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động, Luật Bình 
đẳng giới về cơ hội việc làm của Nhật Bản, v.v... được áp dụng như nhau cho người lao 
động, bất kể là người Nhật hãy người nước ngoài.

Việc làm và tư cách lưu trú1
[Nơi liên hệ] �Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho người 

nước ngoài 
(Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha) 
☎ 0570-01-3904  (IP, PHS, nước ngoài  ☎ 03-5796-7112）

Thứ hai ~ Thứ sáu  8:30 ~ 17:15
Người nước ngoài được phép hoạt động tại Nhật Bản trong phạm vi tư cách lưu trú theo 

quy định pháp luật. Khi làm việc tại Nhật Bản, việc đầu tiên bạn cần phải xác nhận là bản 
thân có được thực hiện hoạt động đã dự định trong công việc đó với tư cách lưu trú của 
mình hay không. Làm việc bất hợp pháp có thể sẽ bị cưỡng chế trục xuất về nước, v.v... 
Chủ doanh nghiệp, v.v... tuyển dụng người nước ngoài làm việc bất hợp pháp sẽ bị phạt 
tù hoặc phạt tiền, v.v... Vui lòng liên hệ Trung tâm thông tin tổng hợp về lưu trú dành cho 
người nước ngoài để biết thêm thông tin về tư cách lưu trú.

Tìm kiếm việc làm2
[Nơi liên hệ]  (1) Văn phòng ổn định việc làm công cộng (Hello Work)

① Hello Work Omori  ☎ 03-5493-8609
Thứ hai ~ Thứ sáu  8:30 ~ 17:15

② Kamata Work Plaza  ☎ 03-5711-8609
Thứ ba, thứ sáu 9:00 ~ 19:00
Thứ hai, thứ tư, thứ năm  9:00 ~ 17:00
Thứ bảy (tuần thứ 2, tuần thứ 4 trong tháng)  10:00 ~ 17:00

(2) �Trung tâm dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài 
Tokyo  ☎ 0570-011000
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh
Thứ hai ~ Thứ sáu  9:00 ~ 17:00

Hãy sử dụng Văn phòng ổn định việc làm công cộng khi tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản.
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Tư vấn lao động3
[Nơi liên hệ] �Trung tâm thông tin tư vấn lao động Tokyo  ☎ 0570-00-6110 

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh（☎ 03-3265-6110）, Tiếng 
Trung（☎ 03-3265-6110）
Thứ hai ~ Thứ sáu  9:00 ~ 17:00 (Tiếng Anh  Thứ hai ~ Thứ sáu  
14:00 ~ 16:00, Tiếng Trung  Thứ ba, thứ tư, thứ năm  14:00 ~ 16:00)

Trung tâm thông tin tư vấn lao động Tokyo hỗ trợ tư vấn tất cả các vấn đề liên 
quan đến lao động, chẳng hạn như điều kiện lao động bao gồm tiền lương, tiền 
trợ cấp thôi việc, v.v... và quan hệ sử dụng lao động, v.v...

[Nơi liên hệ]  �Tổng đài tư vấn lao động người nước ngoài, Cục Lao động 
Tokyo 
(Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt)
☎ 0570-001701 (Tiếng Anh  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001702 (Tiếng Trung  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001703 (Tiếng Bồ Đào Nha  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001704 (Tiếng Tây Ban Nha  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001705 (Tiếng Tagalog  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001706 (Tiếng Việt  Thứ hai ~ Thứ sáu)
☎ 0570-001707 (Tiếng Myanmar  Thứ hai)
☎ 0570-001708 (Tiếng Nepal  Thứ hai ~ Thứ năm)
☎ 0570-001709 (Tiếng Hàn  Thứ năm, thứ sáu)
☎ 0570-001712 (Tiếng Thái  Thứ tư)
☎ 0570-001715 (Tiếng Indonesia  Thứ tư)
☎ 0570-001716 (Tiếng Campuchia [Tiếng Khmer]  Thứ tư)
☎ 0570-001718 (Tiếng Mông Cổ  Thứ sáu)
10:00 ~ 15:00  * Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00

Cục Lao động Tokyo tiếp nhận tư vấn về điều kiện lao động dành cho lao động người 
nước ngoài làm việc tại Nhật Bản.



100

Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động (Bảo hiểm tai nạn lao động)4
[Nơi liên hệ] Phòng Giám sát tiêu chuẩn lao động Ota  ☎ 03-3732-0174

Thứ hai ~ Thứ sáu  8:30 ~ 17:15
Bảo hiểm tai nạn lao động là bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ người lao động và gia 

quyến của họ trong trường hợp người lao động đó bị thương hay bị bệnh do công việc, bị 
thương do tai nạn trên đường đi làm hoặc không may qua đời. Bảo hiểm này cũng áp dụng 
cho người nước ngoài nếu được công ty tuyển dụng, bao gồm người lao động làm thêm. 
Vui lòng liên hệ Phòng Giám sát tiêu chuẩn lao động để biết thêm thông tin về Bảo hiểm tai 
nạn lao động.

Bảo hiểm việc làm5
[Nơi liên hệ] Văn phòng Hello Work gần nhất (P98)

Bảo hiểm việc làm là một loại bảo hiểm công nhằm mục đích giúp người lao động ổn định 
cuộc sống khi họ thất nghiệp bằng cách cung cấp các trợ cấp cần thiết, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho họ trong hoạt động tìm kiếm việc làm, v.v...

Vui lòng liên hệ với Văn phòng Hello Work để biết thêm về Bảo hiểm việc làm.
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Memo


